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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá các thiết bị dạy học cấp trung học phổ thông năm 2023 

           

 

Để có cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học cấp 

trung học phổ thông năm 2023 (Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp trung học phổ thông), Sở GD&ĐT Bắc Giang Thông báo mời báo giá 

thiết bị dạy học cấp trung học phổ thông, mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh các 

thiết bị dạy học (theo danh mục gửi kèm) gửi báo giá về Sở GD&ĐT Bắc Giang, 

báo giá cung cấp có đầy đủ tên, nhãn hiệu, xuất xứ, hình ảnh và thông số kỹ thuật 

của từng hàng hoá. 

Giấy báo giá (ký, đóng dấu) gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

GD&ĐT Bắc Giang trước ngày 25/3/2023, địa chỉ: Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đồng thời gửi bản 

mềm về địa chỉ email: phongkhtc@bacgiang.edu.vn. 

Sở GD&ĐT Bắc Giang trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC, THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGDĐT ngày      /02/2023 của Sở GD&ĐT) 

 

TT Danh mục Thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Môn Công Nghệ     

1 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 64 

2 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ  Bộ 30 

3 Bộ vật liệu điện  Bộ 76 

4 Bộ dụng cụ điện  Bộ 77 

5 Dụng cụ đo các đại lượng không điện  Bộ 51 

6 Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển  Bộ 77 

7 Biến áp nguồn  Bộ 86 

8 Bộ vật liệu cơ khí  Bộ 64 

9 Thiết bị đo PH  Cái 48 

10 Cân kỹ thuật  Cái 28 

11 Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước  Cái 53 

12 Thiết bị đo hàm lượng amoniac trong nước  Cái 53 

13 Máy hút chân không mini  Cái 51 

II  Môn Vật Lý  

 1 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp  Bộ 186 

2 Thiết bị chứng minh định luật Hooke  Bộ 191 

3 Thiết bị tổng hợp hai lực đồng quy và song song  Bộ 195 

4 Thiết bị đo vận tốc và gia tốc của vật rơi tự do  Bộ 210 

5 Bộ thu nhận số liệu  Bộ 69 

6 Đồng hồ đo điện đa năng  Bộ 185 

III  Môn Hoá Học   

 1 Máy cất nước 1 lần  Cái 35 

2 Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện (môn Hóa học)  Bộ 59 

3 Tủ đựng hóa chất  Cái 29 

4 Tủ hút  Cái 31 

IV  Môn Sinh vật   

 1 Kính hiển vi  Cái 143 

2 Tủ bảo quản hóa chất  Cái 28 

3 Tủ bảo quản kính hiển vi  Cái 39 

4 Cảm biến độ PH  Bộ 161 

5 Cảm biến độ ẩm  Bộ 156 

6 Bộ thu nhận số liệu   Bộ 32 

V  Môn Tin và Thiết bị dùng chung   

 1 Ti vi 65 inch  Cái 191 
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